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LUYỆN THI QUỐC TỊCH HOA KỲ 
TÀI LIỆU THAM KHẢO  

CHO PHẦN THI ĐỌC & VIẾT 
 

Ở phần thi đọc, nhân viên phỏng vấn sẽ cho quý vị xem 3 câu hỏi, quý vị chỉ cần 

đọc chính xác 1 trong 3 câu này là đạt. Tương tự như vậy cho phần thi viết, chỉ 

cần quý vị viết ra được chính xác một trong 3 câu mà họ đọc cho quý vị nghe là 

đạt. Ngay khi quý vị đạt yêu cầu, họ sẽ không đòi hỏi quý vị phải thi sang câu 

tiếp theo (nghĩa là nếu quý vị đọc đúng từ câu đầu tiên, họ sẽ không yêu cầu quý 

vị đọc 2 câu còn lại, và nếu quý vị viết đúng từ câu đầu tiên, họ cũng không yêu 

cầu quý vị viết 2 câu còn lại). 

Trước đây, phần thi đọc thường là câu hỏi, và thi viết là câu trả lời cho câu hỏi 

đó. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số thí sinh được cho thi câu đọc và câu viết 

là 2 câu rời rạc có thể không liên quan với nhau. 

Tuy nhiên, nếu luyện tập tốt các mẫu câu đọc viết này, khi đi thi, cho dù gặp 

dạng câu như thế nào đi nữa, tin rằng quý vị vẫn có thể vượt qua được. 



 

www.vietinca.com Copyright © 2024 Vietnamese in California. Page | 2 

Xin lưu ý rằng USCIS không cung cấp mẫu câu luyện tập cho phần thi đọc 

viết, mà họ chỉ cung cấp danh sách các từ vựng cho những phần thi này (Xem 

bên dưới). Tài liệu này được biên soạn dựa trên các danh sách từ vựng do USCIS 

cung cấp, kết hợp với những câu hỏi mà các học viên khác đã được hỏi trong kỳ 

thi thực tế của họ và cung cấp lại cho Nguoi Viet Cali. Phần đầu của tài liệu này 

là danh sách các từ vựng cho phần thi đọc & viết được đăng tải trên website 

chính thức của USCIS (Quý vị có thể tham khảo ở link bên dưới)  

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_reading.pdf  

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_writing.pdf  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_reading.pdf
https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_writing.pdf
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TỪ VỰNG CHO PHẦN THI ĐỌC  
(ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USCIS) 

 

PEOPLE 
 
� Abraham Lincoln 
 
� George 
Washington 
 
 
CIVICS 
 
� American flag 
 
� Bill of Rights 
 
� capital 
 
� citizen 
 
� city 
 
� Congress 
 
� country 
 
� Father of Our 
Country 
 
� government 
 
� President 
 
� right 
 
� Senators 

� state/states 
 
� White House 
 
 
PLACES 
 
� America 
 
� United States 
 
� U.S. 
 
 
HOLIDAYS 
 
� Presidents Day 
 
� Memorial Day 
 
� Flag Day 
 
� Independence Day 
 
� Labor Day 
 
� Columbus Day 
 
� Thanksgiving 
 
 
 
 
 

QUESTION WORDS 
 
� How 
 
� What 
 
� When 
 
� Where 
 
� Who 
 
� Why 
 
 
VERBS 
 
� can 
 
� come 
 
� do/does 
 
� elects 
 
� have/has 
 
� is/are/was/be 
 
� lives/lived 
 
� meet 
 
� name 
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� pay 
 
� vote 
 
� want 
 
 
OTHER (FUNCTION) 
 
� a 
 
� for 
 
� here 
 
� in 
 

� of 
 
� on 
 
� the 
 
� to 
 
� we 
 
 
OTHER (CONTENT) 
 
� colors 
 
� dollar bill 
 

� first 
 
� largest 
 
� many 
 
� most 
 
� north 
 
� one 
 
� people 
 
� second 
 
� south 
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TỪ VỰNG CHO PHẦN THI VIẾT  
(ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USCIS) 

 
PEOPLE 
 
� Adams 
 
� Lincoln 
 
� Washington 
 
 
CIVICS 
 
� American Indians 
 
� capital 
 
� citizens 
 
� Civil War 
 
� Congress 
 
� Father of Our 
Country 
 
� flag 
 
� free 
 
� freedom of speech 
 
� President 
 
� right 
 

� Senators 
 
� state/states 
 
� White House 
 
 
PLACES 
 
� Alaska 
 
� California 
 
� Canada 
 
� Delaware 
 
� Mexico 
 
� New York City 
 
� United States 
 
� Washington 
 
� Washington, D.C. 
 
 
MONTHS 
 
� February 
 
� May 
 

� June 
 
� July 
 
� September 
 
� October 
 
� November 
 
 
HOLIDAYS 
 
� Presidents� Day 
 
� Memorial Day 
 
� Flag Day 
 
� Independence Day 
 
� Labor Day 
 
� Columbus Day 
 
� Thanksgiving 
 
 
VERBS 
 
� can 
 
� come 
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� elect 
 
� have/has 
 
� is/was/be 
 
� lives/lived 
 
� meets 
 
� pay 
 
� vote 
 
� want 
 
 
OTHER (FUNCTION) 
 
� and 
 
� during 
 
� for 

 
� here 
 
� in 
 
� of 
 
� on 
 
� the 
 
� to 
 
� we 
 
 
OTHER (CONTENT) 
 
� blue 
 
� dollar bill 
 
� fifty/50 
 

� first 
 
� largest 
 
� most 
 
� north 
 
� one 
 
� one hundred/100 
 
� people 
 
� red 
 
� second 
 
� south 
 
� taxes 
 
� white 
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NỘI DUNG CÂU HỎI 
    (Câu hỏi dành cho phần thi đọc, câu trả lời dành cho 

phần thi viết) 
 
 

1. Who was George Washington?  

George Washington là ai? 

George Washington was the Father of Our Country. 

George Washington là Cha đẻ của Đất nước Chúng ta. 

 
 

2. Who is the father of our country?  

Ai là cha đẻ của đất nước chúng ta? 

George Washington is the Father of Our Country. 

George Washington là Cha đẻ của Đất nước Chúng ta. 

 
3. Who is on the one dollar bill?  

Ai trên tờ một đô la?  

George Washington is on the one dollar bill.  

George Washington trên tờ một đô la. 
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4. Which president is on the one dollar bill? 

Tổng thống nào trên tờ một đô la?  

George Washington is the President on the one dollar bill.  

George Washington là Tổng thống trên tờ một đô la. 

 
 

5. Who was Abraham Lincoln?  

Abraham Lincoln là ai?  

Abraham Lincoln was the President during the Civil War.  

Abraham Lincoln là Tổng thống trong cuộc Nội chiến. 

 
6. Who fought during America’s Civil War?  

Ai đã chiến đấu trong Nội chiến Hoa Kỳ? 

The North and the South fought during the Civil War.  

Miền Bắc và miền Nam đã chiến đấu trong cuộc Nội chiến. 

 
7. Who lives in the White House?  

Ai sống trong Nhà Trắng? 

The President lives in the White House.  

Tổng thống sống trong Nhà Trắng. 
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8. Where is the capital of the United States?  

Thủ đô của Hoa Kỳ ở đâu? 

The Capital of the United States is Washington, D.C.  

Thủ đô của Hoa Kỳ là Washington, D.C. 

 
9. Who meets in Washington, D.C.?  

Ai họp mặt ở Washington, D.C.? 

Congress meets in Washington, D.C.  

Quốc hội họp tại Washington, D.C. 

 
10. Who has civil rights?  

Ai có quyền công dân? 

Citizens of the United States have civil rights.  

Công dân của Hoa Kỳ có các quyền công dân. 

 
11. Who has the right to vote?  

Ai có quyền bầu cử?  

Only United States citizens have the right to vote.  

Chỉ công dân Hoa Kỳ mới có quyền bầu cử. 
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12. Who was Adams?  

Adams là ai? 

Adams was the second President of the United States.  

Adams là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ. 

 
13. Who was the first president?  

Tổng thống đầu tiên là ai? 

George Washington was the first President.  

George Washington là Tổng thống đầu tiên. 

 
14. Who makes federal laws?  

Ai làm luật liên bang? 

Congress makes the federal laws.  

Quốc hội đưa ra luật liên bang. 

 
15. Who vetoes bills?  

Ai phủ quyết các dự luật? 

The President vetoes bills.  

Tổng thống phủ quyết các dự luật. 
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16. Who signs bills into laws?  

Ai ký các dự luật thành luật? 

The President signs bills into laws.  

Tổng thống ký các dự luật thành luật. 

 
17. Who signs bills to become laws?  

Ai ký các dự luật để trở thành luật? 

The President signs bills to become laws.  

Tổng thống ký các dự luật để trở thành luật. 

 
18. Who helped the Pilgrims in America?  

Ai đã giúp đỡ những di dân thời thuộc địa ở Mỹ? 

The American Indians helped the Pilgrims.  

Người thổ dân Mỹ đã giúp đỡ những di dân thời thuộc địa. 

 
19. Who lived in the country first?  

Ai là người sống ở đất nước (Hoa Kỳ) đầu tiên? 

The American Indians lived in the United States first.  

Người thổ dân Mỹ sống ở Hoa Kỳ đầu tiên. 
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20. Who has freedom of speech?  

Ai có quyền tự do ngôn luận? 

All United States citizens have freedom of speech.  

Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận. 

 
21. What do all citizens of the United States have?  

Tất cả công dân của Hoa Kỳ có gì? 

All United States citizens have the right to have freedom of speech.  

Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận. 

 
22. Which state is the 49th state of the United States?  

Bang nào là bang thứ 49 của Hoa Kỳ? 

Alaska is the 49th state.  

Alaska là tiểu bang thứ 49. 

 
23. What is the largest state of the United States?  

Tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ là gì? 

Alaska is the largest state of the United States.  

Alaska là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ. 
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24. Which state has the most people?  

Bang nào có nhiều người nhất? 

California has the most people.  

California có nhiều người nhất. 

 
25. Which state has the most people?  

Bang nào có nhiều người nhất? 

California is the state that has the most people.  

California là tiểu bang có nhiều người nhất. 

 
26. What country is north of America?  

Quốc gia nào ở phía bắc của Mỹ? 

Canada is north of the United States.  

Canada ở phía bắc của Hoa Kỳ. 

 
27. Where is California located?  

California nằm ở đâu? 

California is on the West Coast.  

California nằm trên Bờ Tây. 

 



 

www.vietinca.com Copyright © 2024 Vietnamese in California. Page | 14 

28. What state is on the West Coast?  

Bang nào ở Bờ Tây? 

California is a state on the West Coast.  

California là một tiểu bang ở Bờ Tây. 

 
29. What state borders Mexico?  

Bang nào giáp với Mexico? 

California borders Mexico.  

California giáp với Mexico. 

30. What state borders Mexico?  

Bang nào giáp với Mexico? 

California is a state that borders Mexico.  

California là một tiểu bang giáp với Mexico. 

 
31. Which state has a border with Mexico?  

Bang nào có biên giới với Mexico? 

California has a border with Mexico.  

California có biên giới với Mexico. 
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32. When is Columbus Day?  

Ngày Columbus là khi nào? 

Columbus Day is on the second Monday in October.  

Ngày Columbus là vào ngày thứ Hai thứ nhì trong tháng Mười. 

 
33. Where does Congress meet?  

Quốc hội họp mặt ở đâu? 

Congress meets in the United States Capitol building.  

Quốc hội họp tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ. 

 
34. Where does the U.S. Congress meet?  

Quốc hội Hoa Kỳ họp ở đâu? 

The United States Congress meets in the Capitol building.  

Quốc hội Hoa Kỳ nhóm họp tại tòa nhà Capitol. 

 
35. Who makes the laws in the United States?  

Ai đưa ra luật ở Hoa Kỳ? 

Congress makes the laws in the United States.  

Quốc hội đưa ra luật ở Hoa Kỳ 
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36. What state is one of the original thirteen states?  

Bang nào là một trong mười ba bang đầu tiên? 

Delaware is one of the original 13 states.  

Delaware là một trong 13 tiểu bang ban đầu. 

 
37. Who has the right to vote in America?  

Ai có quyền bầu cử ở Mỹ? 

Every United States citizen has the right to vote.  

Mọi công dân Hoa Kỳ đều có quyền bầu cử. 

 
38. Who must pay taxes?  

Ai phải nộp thuế? 

Everyone living in the United States must pay taxes.  

Mọi người sống ở Hoa Kỳ đều phải đóng thuế. 

 
39. When is Flag Day?  

Ngày Flag Day là ngày nào? 

Flag Day is on June 14.  

Ngày Flag Day là vào ngày 14 tháng Sáu. 
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40. Why do you want to become a citizen?  

Tại sao bạn muốn trở thành một công dân? 

I want to become a citizen so I can vote.  

Tôi muốn trở thành một công dân để tôi có thể bầu cử. 

 
41. When is Labor Day?  

Ngày Lễ Lao động là khi nào?  

Labor Day is in September.  

Ngày Lễ Lao động là vào tháng Chín. 

42. When is Memorial Day?  

Ngày Lễ Tưởng niệm là khi nào?  

Memorial Day is in May.  

Ngày Lễ Tưởng niệm là vào tháng Năm. 

43. What country is south of the United States?  

Quốc gia nào ở phía nam của Hoa Kỳ?  

Mexico is south of the United States.  

Mexico nằm ở phía nam của Hoa Kỳ. 
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44. What city is on the East Coast?  

Thành phố nào ở Bờ Đông? 

New York City is on the East Coast.  

Thành phố New York nằm trên Bờ biển phía Đông. 

 
45. When is Presidents’ Day? 

Ngày Lễ Tổng thống là khi nào? 

Presidents’ Day is in February.  

Ngày Lễ Tổng thống diễn ra vào tháng Hai. 

 
46. When was the Civil War fought?  

Nội chiến diễn ra khi nào? 

The Civil War was fought in the 1800s.  

Nội chiến diễn ra vào những năm 1800. 

 
47. When does the United States elect the president?  

Khi nào Hoa Kỳ bầu cử tổng thống? 

The president of the United States is elected every four years.  

Tổng thống của Hoa Kỳ được bầu mỗi bốn năm một lần. 
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48. When is Thanksgiving?  

Khi nào đến lễ tạ ơn? 

Thanksgiving is in November.  

Lễ tạ ơn là vào tháng mười một. 

 
49. When is Thanksgiving?  

Khi nào đến lễ tạ ơn? 

Thanksgiving is the last Thursday in November.  

Lễ Tạ ơn là ngày thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một. 

 
50. When is Independence Day?  

Ngày Lễ Độc lập là khi nào? 

Independence Day is July 4.  

Ngày Lễ Độc lập là ngày 4 tháng Bảy. 

 
51. What do you want to become?  

Các bạn muốn trở thành gì? 

We want to become citizens of the United States.  

Chúng tôi muốn trở thành công dân của Hoa Kỳ. 

 



 

www.vietinca.com Copyright © 2024 Vietnamese in California. Page | 20 

52. What do you want to become?  

Bạn muốn trở thành gì? 

I want to be a United States citizen.  

Tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. 

 
53. What are the colors of our flag?  

Màu sắc của lá cờ của chúng ta là gì? 

The colors of our flag are red, white and blue.  

Các màu cờ của chúng ta là đỏ, trắng và xanh lam. 

 
54. What color are the stripes of the United States flag?  

Các sọc của lá cờ Hoa Kỳ có màu gì?  

The stripes of our flag are red and white.  

Các sọc của lá cờ của chúng ta có màu đỏ và trắng. 

 
55. What color are the stripes of the United States flag?  

Các sọc của lá cờ Hoa Kỳ có màu gì? 

Red and white are the stripes on the flag.  

Màu đỏ và trắng là các sọc trên lá cờ. 
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56. Who elects the United States senators?  

Ai bầu các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ? 

United States citizens elect the senators.  

Công dân Hoa Kỳ bầu chọn các thượng nghị sĩ. 

 
57. What do people want?  

Mọi người muốn gì? 

People want to be free.  

Mọi người muốn được tự do. 

 
58. What rights do people have in the United States?  

Mọi người có quyền gì ở Hoa Kỳ? 

People have freedom of speech in the United States.  

Mọi người có quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ. 

 
59. How many senators are there in Congress?  

Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ trong Quốc hội? 

There are one hundred senators in Congress.  

Có một trăm thượng nghị sĩ trong Quốc hội. 
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60. How many states are there in the United States?  

Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ? 

The United States has fifty states.  

Hoa Kỳ có năm mươi tiểu bang. 
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BÀI TẬP CHO PHẦN ĐỌC VIẾT 
 

Chúng tôi khuyến khích quý vị dành thời gian luyện tập với các bài tập cho 

phần thi đọc viết trên website thiquoctichmy.com. Các bài tập có phần chấm 

điểm tự động giúp cho quý vị có thể luyện tập và tự kiểm tra các lỗi chính tả cho 

phần thi viết, và cung cấp giọng đọc của người bản xứ giúp quý vị nghe cho quen 

giọng. Quý vị có thể truy cập các bài học và bài tập cho phần đọc viết bằng cách 

bấm vào link sau:  

https://thiquoctichmy.com/courses/thi-quoc-tich-my-doc-viet 

Nếu gặp phải bất kỳ khó khăn nào trong quá trình học, quý vị có thể để lại 

comment tại bất kỳ video nào trên các kênh YouTube của Nguoi Viet Cali để 

được giúp đỡ:  

https://www.YouTube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich  

https://www.YouTube.com/c/NguoiVietCaliVlog  

https://www.YouTube.com/c/USCitizenship2020  

Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi qua email: admin@vietinca.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thiquoctichmy.com/courses/thi-quoc-tich-my-doc-viet
https://thiquoctichmy.com/courses/thi-quoc-tich-my-doc-viet
https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliThiQuocTich
https://www.youtube.com/c/NguoiVietCaliVlog
https://www.youtube.com/c/USCitizenship2020
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GHI CHÚ 
 
 
 Đây là tài liệu do Nguoi Viet Cali tổng hợp, biên soạn, dịch thuật, và trình bày 

lại nên bản quyền thuộc về website www.vietinca.com và 
www.thiquoctichmy.com 
 

 Tài liệu này được phát hành với mục đích phi lợi nhuận nên có thể được in ra 
và sử dụng cho mục đích cá nhân. Tuy nhiên, mọi hành động sao chép, chỉnh 
sửa, đăng tải, sử dụng một cách trực tiếp hay gián tiếp cho mục đích thương 
mại mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của vietinca.com sẽ được xem như 
cố tình vi phạm bản quyền. 
 

 Nếu như có thể, xin quý vị vui lòng ghé thăm website 
www.thiquoctichmy.com xem bài học (có chèn quảng cáo) để nhóm có kinh 
phí duy trì hoạt động. 
 

 Xin cám ơn và kính chúc tất cả quý vị vui khỏe, học tốt, và thi tốt. 

 

http://www.vietinca.com/
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	Xin lưu ý rằng USCIS không cung cấp mẫu câu luyện tập cho phần thi đọc viết, mà họ chỉ cung cấp danh sách các từ vựng cho những phần thi này (Xem bên dưới). Tài liệu này được biên soạn dựa trên các danh sách từ vựng do U...
	https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_reading.pdf
	https://www.uscis.gov/sites/default/files/document/guides/M-715_writing.pdf
	TỪ VỰNG CHO PHẦN THI ĐỌC
	(ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USCIS)
	TỪ VỰNG CHO PHẦN THI VIẾT
	(ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI USCIS)
	NỘI DUNG CÂU HỎI
	(Câu hỏi dành cho phần thi đọc, câu trả lời dành cho phần thi viết)
	1. Who was George Washington?
	George Washington là ai?

	George Washington was the Father of Our Country.
	George Washington là Cha đẻ của Đất nước Chúng ta.

	2. Who is the father of our country?
	Ai là cha đẻ của đất nước chúng ta?

	George Washington is the Father of Our Country.
	George Washington là Cha đẻ của Đất nước Chúng ta.

	3. Who is on the one dollar bill?
	Ai trên tờ một đô la?

	George Washington is on the one dollar bill.
	George Washington trên tờ một đô la.

	4. Which president is on the one dollar bill?
	Tổng thống nào trên tờ một đô la?

	George Washington is the President on the one dollar bill.
	George Washington là Tổng thống trên tờ một đô la.

	5. Who was Abraham Lincoln?
	Abraham Lincoln là ai?

	Abraham Lincoln was the President during the Civil War.
	Abraham Lincoln là Tổng thống trong cuộc Nội chiến.

	6. Who fought during America’s Civil War?
	Ai đã chiến đấu trong Nội chiến Hoa Kỳ?

	The North and the South fought during the Civil War.
	Miền Bắc và miền Nam đã chiến đấu trong cuộc Nội chiến.

	7. Who lives in the White House?
	Ai sống trong Nhà Trắng?

	The President lives in the White House.
	Tổng thống sống trong Nhà Trắng.

	8. Where is the capital of the United States?
	Thủ đô của Hoa Kỳ ở đâu?

	The Capital of the United States is Washington, D.C.
	Thủ đô của Hoa Kỳ là Washington, D.C.

	9. Who meets in Washington, D.C.?
	Ai họp mặt ở Washington, D.C.?

	Congress meets in Washington, D.C.
	Quốc hội họp tại Washington, D.C.

	10. Who has civil rights?
	Ai có quyền công dân?

	Citizens of the United States have civil rights.
	Công dân của Hoa Kỳ có các quyền công dân.

	11. Who has the right to vote?
	Ai có quyền bầu cử?

	Only United States citizens have the right to vote.
	Chỉ công dân Hoa Kỳ mới có quyền bầu cử.

	12. Who was Adams?
	Adams là ai?

	Adams was the second President of the United States.
	Adams là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ.

	13. Who was the first president?
	Tổng thống đầu tiên là ai?

	George Washington was the first President.
	George Washington là Tổng thống đầu tiên.

	14. Who makes federal laws?
	Ai làm luật liên bang?

	Congress makes the federal laws.
	Quốc hội đưa ra luật liên bang.

	15. Who vetoes bills?
	Ai phủ quyết các dự luật?

	The President vetoes bills.
	Tổng thống phủ quyết các dự luật.

	16. Who signs bills into laws?
	Ai ký các dự luật thành luật?

	The President signs bills into laws.
	Tổng thống ký các dự luật thành luật.

	17. Who signs bills to become laws?
	Ai ký các dự luật để trở thành luật?

	The President signs bills to become laws.
	Tổng thống ký các dự luật để trở thành luật.

	18. Who helped the Pilgrims in America?
	Ai đã giúp đỡ những di dân thời thuộc địa ở Mỹ?

	The American Indians helped the Pilgrims.
	Người thổ dân Mỹ đã giúp đỡ những di dân thời thuộc địa.

	19. Who lived in the country first?
	Ai là người sống ở đất nước (Hoa Kỳ) đầu tiên?

	The American Indians lived in the United States first.
	Người thổ dân Mỹ sống ở Hoa Kỳ đầu tiên.

	20. Who has freedom of speech?
	Ai có quyền tự do ngôn luận?

	All United States citizens have freedom of speech.
	Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận.

	21. What do all citizens of the United States have?
	Tất cả công dân của Hoa Kỳ có gì?

	All United States citizens have the right to have freedom of speech.
	Tất cả công dân Hoa Kỳ đều có quyền tự do ngôn luận.

	22. Which state is the 49th state of the United States?
	Bang nào là bang thứ 49 của Hoa Kỳ?

	Alaska is the 49th state.
	Alaska là tiểu bang thứ 49.

	23. What is the largest state of the United States?
	Tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ là gì?

	Alaska is the largest state of the United States.
	Alaska là tiểu bang lớn nhất của Hoa Kỳ.

	24. Which state has the most people?
	Bang nào có nhiều người nhất?

	California has the most people.
	California có nhiều người nhất.

	25. Which state has the most people?
	Bang nào có nhiều người nhất?

	California is the state that has the most people.
	California là tiểu bang có nhiều người nhất.

	26. What country is north of America?
	Quốc gia nào ở phía bắc của Mỹ?

	Canada is north of the United States.
	Canada ở phía bắc của Hoa Kỳ.

	27. Where is California located?
	California nằm ở đâu?

	California is on the West Coast.
	California nằm trên Bờ Tây.

	28. What state is on the West Coast?
	Bang nào ở Bờ Tây?

	California is a state on the West Coast.
	California là một tiểu bang ở Bờ Tây.

	29. What state borders Mexico?
	Bang nào giáp với Mexico?

	California borders Mexico.
	California giáp với Mexico.

	30. What state borders Mexico?
	Bang nào giáp với Mexico?

	California is a state that borders Mexico.
	California là một tiểu bang giáp với Mexico.

	31. Which state has a border with Mexico?
	Bang nào có biên giới với Mexico?

	California has a border with Mexico.
	California có biên giới với Mexico.

	32. When is Columbus Day?
	Ngày Columbus là khi nào?

	Columbus Day is on the second Monday in October.
	Ngày Columbus là vào ngày thứ Hai thứ nhì trong tháng Mười.

	33. Where does Congress meet?
	Quốc hội họp mặt ở đâu?

	Congress meets in the United States Capitol building.
	Quốc hội họp tại tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ.

	34. Where does the U.S. Congress meet?
	Quốc hội Hoa Kỳ họp ở đâu?

	The United States Congress meets in the Capitol building.
	Quốc hội Hoa Kỳ nhóm họp tại tòa nhà Capitol.

	35. Who makes the laws in the United States?
	Ai đưa ra luật ở Hoa Kỳ?

	Congress makes the laws in the United States.
	Quốc hội đưa ra luật ở Hoa Kỳ

	36. What state is one of the original thirteen states?
	Bang nào là một trong mười ba bang đầu tiên?

	Delaware is one of the original 13 states.
	Delaware là một trong 13 tiểu bang ban đầu.

	37. Who has the right to vote in America?
	Ai có quyền bầu cử ở Mỹ?

	Every United States citizen has the right to vote.
	Mọi công dân Hoa Kỳ đều có quyền bầu cử.

	38. Who must pay taxes?
	Ai phải nộp thuế?

	Everyone living in the United States must pay taxes.
	Mọi người sống ở Hoa Kỳ đều phải đóng thuế.

	39. When is Flag Day?
	Ngày Flag Day là ngày nào?

	Flag Day is on June 14.
	Ngày Flag Day là vào ngày 14 tháng Sáu.

	40. Why do you want to become a citizen?
	Tại sao bạn muốn trở thành một công dân?

	I want to become a citizen so I can vote.
	Tôi muốn trở thành một công dân để tôi có thể bầu cử.

	41. When is Labor Day?
	Ngày Lễ Lao động là khi nào?

	Labor Day is in September.
	Ngày Lễ Lao động là vào tháng Chín.

	42. When is Memorial Day?
	Ngày Lễ Tưởng niệm là khi nào?

	Memorial Day is in May.
	Ngày Lễ Tưởng niệm là vào tháng Năm.

	43. What country is south of the United States?
	Quốc gia nào ở phía nam của Hoa Kỳ?

	Mexico is south of the United States.
	Mexico nằm ở phía nam của Hoa Kỳ.

	44. What city is on the East Coast?
	Thành phố nào ở Bờ Đông?

	New York City is on the East Coast.
	Thành phố New York nằm trên Bờ biển phía Đông.

	45. When is Presidents’ Day?
	Ngày Lễ Tổng thống là khi nào?

	Presidents’ Day is in February.
	Ngày Lễ Tổng thống diễn ra vào tháng Hai.

	46. When was the Civil War fought?
	Nội chiến diễn ra khi nào?

	The Civil War was fought in the 1800s.
	Nội chiến diễn ra vào những năm 1800.

	47. When does the United States elect the president?
	Khi nào Hoa Kỳ bầu cử tổng thống?

	The president of the United States is elected every four years.
	Tổng thống của Hoa Kỳ được bầu mỗi bốn năm một lần.

	48. When is Thanksgiving?
	Khi nào đến lễ tạ ơn?

	Thanksgiving is in November.
	Lễ tạ ơn là vào tháng mười một.

	49. When is Thanksgiving?
	Khi nào đến lễ tạ ơn?

	Thanksgiving is the last Thursday in November.
	Lễ Tạ ơn là ngày thứ Năm cuối cùng của tháng Mười Một.

	50. When is Independence Day?
	Ngày Lễ Độc lập là khi nào?

	Independence Day is July 4.
	Ngày Lễ Độc lập là ngày 4 tháng Bảy.

	51. What do you want to become?
	Các bạn muốn trở thành gì?

	We want to become citizens of the United States.
	Chúng tôi muốn trở thành công dân của Hoa Kỳ.

	52. What do you want to become?
	Bạn muốn trở thành gì?

	I want to be a United States citizen.
	Tôi muốn trở thành công dân Hoa Kỳ.

	53. What are the colors of our flag?
	Màu sắc của lá cờ của chúng ta là gì?

	The colors of our flag are red, white and blue.
	Các màu cờ của chúng ta là đỏ, trắng và xanh lam.

	54. What color are the stripes of the United States flag?
	Các sọc của lá cờ Hoa Kỳ có màu gì?

	The stripes of our flag are red and white.
	Các sọc của lá cờ của chúng ta có màu đỏ và trắng.

	55. What color are the stripes of the United States flag?
	Các sọc của lá cờ Hoa Kỳ có màu gì?

	Red and white are the stripes on the flag.
	Màu đỏ và trắng là các sọc trên lá cờ.

	56. Who elects the United States senators?
	Ai bầu các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ?

	United States citizens elect the senators.
	Công dân Hoa Kỳ bầu chọn các thượng nghị sĩ.

	57. What do people want?
	Mọi người muốn gì?

	People want to be free.
	Mọi người muốn được tự do.

	58. What rights do people have in the United States?
	Mọi người có quyền gì ở Hoa Kỳ?

	People have freedom of speech in the United States.
	Mọi người có quyền tự do ngôn luận ở Hoa Kỳ.

	59. How many senators are there in Congress?
	Có bao nhiêu Thượng nghị sĩ trong Quốc hội?

	There are one hundred senators in Congress.
	Có một trăm thượng nghị sĩ trong Quốc hội.

	60. How many states are there in the United States?
	Có bao nhiêu tiểu bang ở Hoa Kỳ?

	The United States has fifty states.
	Hoa Kỳ có năm mươi tiểu bang.
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